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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tên trường Họ tên Ngày sinh Giới tính Vị trí việc làm Ghi chú

1 THCS Phan Sào Nam Bùi Thị Ngọc Diệu 12/04/1983 Nữ Giáo viên

2 THCS Phan Sào Nam Trần Đức Lộc 20/03/1985 Nam Giáo viên

3 THCS Thăng Long Nguyễn Thúy Ái 27/05/1975 Nữ Giáo viên

4 THCS Bàn Cờ Đoàn Thanh Sơn 01/09/1985 Nam Giáo viên

5 THCS Bàn Cờ Phạm Thị Thi Thơ 02/09/1978 Nữ Giáo viên

6 THCS Bàn Cờ Võ Thị Ngọc Thủy 10/09/1985 Nữ Giáo viên

7 THCS Bàn Cờ Nguyễn Minh Tiền 22/03/1990 Nam Giáo viên

8 THCS Kiến Thiết Nguyễn Thị Ngọc Khánh 27/07/1983 Nữ Giáo viên

9 THCS Kiến Thiết Nguyễn Kim Phượng 21/08/1991 Nữ Giáo viên

10 THCS Kiến Thiết Phan Thị Thanh Thủy 06/01/1975 Nữ Giáo viên

11 THCS Colette Nguyễn Tiến Công 10/02/1980 Nam Giáo viên

12 THCS Colette Hoàng Chí Dũng 23/05/1980 Nam Giáo viên

13 THCS Colette Lê Thị Trâm 02/09/1989 Nữ Giáo viên

14 THCS Colette Nguyễn Ngọc Cảnh  Trang 22/12/1971 Nữ Giáo viên

15 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Bê 18/08/1979 Nữ Giáo viên

16 THCS Lê Quý Đôn Trần Anh Kiệt 01/08/1966 Nam Giáo viên

17 THCS Lê Quý Đôn Hồ Nguyên Phúc 29/12/1974 Nam Giáo viên

18 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Chính Tâm 30/06/1981 Nữ Giáo viên

19 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Trung Anh Vũ 22/11/1975 Nam Giáo viên

20 THCS Lê Quý Đôn Cao Phan Hà Vy 19/03/1982 Nữ Giáo viên

21 THCS Lê Lợi Đặng Thúy Dung 13/09/1974 Nữ Giáo viên

22 THCS Lê Lợi Ngũ Như Long 25/04/1994 Nam Giáo viên

23 THCS Lê Lợi Nguyễn Hùng Minh 14/07/1964 Nam Giáo viên

24 THCS Lê Lợi Thái Bích Nga 31/10/1975 Nữ Giáo viên

25 THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Ngân 12/08/1987 Nữ Giáo viên

26 THCS Hai Bà Trưng Trần Thị Minh Tân 26/10/1990 Nữ Giáo viên

27 THCS Hai Bà Trưng Võ Thủy Tiên 15/06/1976 Nữ Giáo viên

28 THCS Hai Bà Trưng Đặng Quốc Toàn 10/09/1989 Nam Giáo viên

29 THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Minh Ngọc 3/1/1977 Nữ Cán bộ quản lý

30 THCS Lương Thế Vinh Đỗ Xuân Đại 9/6/1985 Nam Giáo viên

31 THCS Lương Thế Vinh Hồ Thị Anh Đào 2/1/1983 Nữ Giáo viên
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STT Tên trường Họ tên Ngày sinh Giới tính Vị trí việc làm Ghi chú

32 THCS Đoàn Thị Điểm Lê Thị Hồng 23/11/1978 Nữ Giáo viên

33 THCS Đoàn Thị Điểm Phạm Bình Thiên 27/02/1980 Nam Giáo viên

34 THCS Đoàn Thị Điểm Lê Thị Mỹ Thuận 03/10/1981 Nữ Giáo viên

35 THCS Đoàn Thị Điểm Đống Thị Như Ý 20/08/1990 Nữ Giáo viên

36 THCS Bạch Đằng Lê Thị Mỹ Hảo 24/01/1987 Nữ Giáo viên

37 THCS Bạch Đằng Nguyễn Thị Phương Thanh 18/11/1982 Nữ Giáo viên

38 THCS Bạch Đằng Lê Phan Ngọc Thanh 26/04/1980 Nữ Giáo viên

39 Quốc tế Á Châu Phạm Hải Cơ 25/08/1994 Nữ Giáo viên

40 Quốc tế Á Châu Nguyễn Thị Kim Dung 03/07/1993 Nữ Giáo viên

41 Quốc tế Á Châu Dương Hùng Dũng 08/08/1991 Nam Giáo viên

42 Quốc tế Á Châu Võ Thị Thùy Dương 08/06/1987 Nữ Giáo viên

43 Quốc tế Á Châu Ngô Thị Thanh Giang 22/12/1990 Nữ Giáo viên

44 Quốc tế Á Châu Trần Thụy Hoàng 12/03/1993 Nữ Giáo viên

45 Quốc tế Á Châu Ngô Thị Thanh Hồng 13/03/1990 Nữ Giáo viên

46 Quốc tế Á Châu Trần Thị Hường 10/09/1991 Nữ Giáo viên

47 Quốc tế Á Châu Đào Mai Diễm Kiều 25/01/1993 Nữ Giáo viên

48 Quốc tế Á Châu Nguyễn Thùy Linh 15/11/1993 Nữ Giáo viên

49 Quốc tế Á Châu Nguyễn Thị Thanh Mai 28/12/1989 Nữ Giáo viên

50 Quốc tế Á Châu Trịnh Thị Nga 13/11/1990 Nữ Giáo viên

51 Quốc tế Á Châu Võ Thị Thúy Oanh 12/06/1981 Nữ Giáo viên

52 Quốc tế Á Châu Nguyễn Thị Minh Thanh 30/10/1993 Nữ Giáo viên

53 Quốc tế Á Châu Phạm Thị Kim Thanh 13/12/1991 Nữ Giáo viên

54 Quốc tế Á Châu Trần Thị Thanh Thảo 11/09/1993 Nữ Giáo viên

55 Quốc tế Á Châu Phạm Thị Thanh Thủy 06/10/1993 Nữ Giáo viên

56 Quốc tế Á Châu Lê Quang Trường 20/02/1993 Nam Giáo viên

57 Quốc tế Á Châu Lộ Đàng Đăng Try 21/05/1996 Nam Giáo viên

58 Quốc tế Á Châu Trần Thị Tâm Tuyền 10/05/1983 Nữ Cán bộ quản lý

59 Quốc tế Á Châu Hồ Ngọc Thiên Ý 05/10/1993 Nữ Giáo viên

60 Tây Úc Lâm Phan Kiều Lanh 28/12/1994 Nữ Giáo viên

61 Úc Châu Dương Thanh Trúc 5/1/1987 Nam Giáo viên

62 Trung tâm GDNN-GDTX Phạm Thị Ngọc Anh 25/10/1992 Nữ Giáo viên

63 Trung tâm GDNN-GDTX Trần Thị Kiều Phượng 22/08/1987 Nữ Giáo viên

64 Trung tâm GDNN-GDTX Bùi Thị Tỉnh 10/12/1987 Nữ Cán bộ quản lý

65 Trung tâm BTDN & TVLTP Phạm Văn Lực 1/1/1957 Nam Giáo viên

Tổng cộng danh sách có 65 người./.
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